
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

DANH SÁCH  GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN,CHẤM  THỰC TẬP ĐẠI HỌC KHÓA 32 NĂM 2019
ĐỢT 1/2019-2020

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  30/09/2019  đến ngày  20/12/2019

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 23,24/12/2019 tại Vp Khoa  

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  25/12/2019- 30/12/2019
STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD VÀ CHẤM 1

1 030631150037 Lưu Ngọc Phương Thảo 30/10/1997 DH31KQ01 7.49 TS.Nguyễn Thế Bính

2 030631151872 Vũ Thanh Phi 04/03/1997 DH31QT03 6.63 ĐT: 0989.95.94.97

3 030631150038 Nguyễn Dân Trưởng 30/10/1997 DH31TC01 6.98 //

4 030631150055 Nguyễn Hoàng Phương Uyên 30/07/1997 DH31TC01 6.89 //

5 030631150699 Nguyễn Ngọc Phi Giao 20/12/1997 DH31TC02 7.85 //

6 030631150913 Trương Văn Phương 17/10/1996 DH31TC03 6.68 //

7 030631150653 Nguyễn Hoàng Phi Long 21/09/1996 DH31TC06 8.07 //

8 030632160939 Võ Duy Kha 12/03/1994 DH32DN01 7.35 //

9 030632160070 Trần Thị Kim Anh 15/10/1998 DH32TC01 7.27 //

10 030632160142 Nguyễn Quốc Bảo 27/02/1998 DH32TC01 7.50 //

11 030632160507 Huỳnh Thị Nhất Giảng 05/09/1998 DH32TC01 7.94 PGS.TS Lê Phan Thị Diệu Thảo

12 030632160702 Phạm Thị Thảo Hiền 19/04/1998 DH32TC01 7.77 ĐT: 0913.158.993

13 030632161241 Lê Quỳnh Mai 07/07/1998 DH32TC01 7.89 //

14 030632161249 Nguyễn Thị Bích Mai 17/06/1998 DH32TC01 8.13 //

15 030632161330 Nguyễn Thị Kiều My 25/02/1998 DH32TC01 7.10 //

16 030632162087 Nguyễn Thị Hồng Thắm 26/11/1998 DH32TC01 7.13 //

17 030632162271 Nguyễn Bình Thới 28/04/1998 DH32TC01 7.68 //

18 030632162391 Nguyễn Trần Thanh Thúy 18/08/1998 DH32TC01 8.14 //

19 030632162404 Lưu Diễm Thùy 08/01/1998 DH32TC01 7.51 //

20 030632162671 Phạm Văn Trọng 16/12/1997 DH32TC01 7.07 //

21 030632162756 Lê Thị Thanh Tươi 05/03/1998 DH32TC01 7.72 PGS.TS Đặng Văn Dân

22 030632162934 Trần Huỳnh Nhật Vy 07/11/1998 DH32TC01 7.40 ĐT: 0903.074.850

23 030632160455 Phạm Thị Mỹ Duyên 12/03/1998 DH32TC02 7.01 //

24 030632160726 Trần Hồng Hiệp 23/02/1998 DH32TC02 8.18 //
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25 030632160911 Nguyễn Thị Thanh Huyền 13/11/1998 DH32TC02 7.88 //

26 030632160973 Nguyễn Duy Khánh 10/04/1998 DH32TC02 7.85 //

27 030632161138 Đỗ Thị Diệu Linh 18/01/1998 DH32TC02 7.49 //

28 030632161279 Lê Nhật Minh 01/02/1994 DH32TC02 7.78 //

29 030632161313 Nguyễn Hoàng PhươngMy 08/12/1998 DH32TC02 7.06 //

30 030632161549 Lê Thị Thanh Nhàn 14/12/1998 DH32TC02 7.32 //

31 030632161575 Lý Tuyết Nhi 04/08/1998 DH32TC02 7.03 TS.Hồ Công Hưởng

32 030632161729 Nguyễn Thị Hồng Nở 10/01/1998 DH32TC02 7.26 ĐT: 0986.193.939

33 030632161819 Nguyễn Xuân Phụng 12/11/1997 DH32TC02 7.76 //

34 030632161831 Phạm Thị Thiên Phước 29/05/1998 DH32TC02 7.07 //

35 030632161847 Hà Hải Minh Phương 10/02/1998 DH32TC02 7.90 //

36 030632162214 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 31/10/1998 DH32TC02 7.67 //

37 030632162144 Nguyễn Thu Thảo 01/02/1996 DH32TC02 7.13 //

38 030632162315 Trần Thị Quỳnh Thư 15/08/1998 DH32TC02 7.77 //

39 030632162780 Cao Vân Ngọc Tuyền 23/07/1998 DH32TC02 7.28 //

40 030632162888 Lê Thị Lan Vi 08/01/1998 DH32TC02 7.89 //

41 030632160139 Hoàng Dương Huy Bảo 20/04/1997 DH32TC03 7.35 TS.Đặng Thị Quỳnh Anh

42 030632160284 Trần Như Diễm 01/09/1998 DH32TC03 7.34 ĐT: 0908.642.674

43 030632160579 Trần Thị Ngọc Hân 07/01/1998 DH32TC03 8.04 //

44 030632160622 Lê Thị Thu Hằng 21/12/1998 DH32TC03 7.91 //

45 030632160865 Huỳnh Thị Thu Hương 25/06/1998 DH32TC03 7.85 //

46 030632160941 Trần Hoàng Kha 24/01/1998 DH32TC03 7.07 //

47 030632161044 Mai Thị Kim Lan 05/07/1998 DH32TC03 7.56 //

48 030632161075 Phan Thị Kim Liên 22/02/1998 DH32TC03 7.12 //

49 030632161182 Nguyễn Thị Hương Loan 25/05/1998 DH32TC03 7.90 //

50 030632161427 Trương Thị Thảo Ngân 26/08/1997 DH32TC03 7.80 //

51 030632161453 Đỗ Thành Nghĩa 20/10/1998 DH32TC03 7.10 TS. Nguyễn Phước Kinh Kha

52 030632161556 Hà Quốc Nhân 11/06/1998 DH32TC03 7.49 ĐT: 0906.779.009

53 030632161981 Võ Như Quỳnh 18/05/1998 DH32TC03 7.97 //

54 030632162003 Nguyễn Đỗ Thanh Sang 04/04/1998 DH32TC03 7.59 //

55 030632162015 Văn Thị Hồng Sinh 17/05/1998 DH32TC03 7.40 //

56 030632162123 Nguyễn Chúc Thanh 23/06/1998 DH32TC03 8.34 //

57 030632162316 Trần Thị Xuân Thư 16/06/1997 DH32TC03 7.63 //
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58 030632162504 Tô Thị Hồng Trâm 06/10/1998 DH32TC03 7.85 //

59 030632162550 Lý Bảo Trân 24/07/1998 DH32TC03 7.34 //

60 030632162567 Phạm Thị Huyền Trang 07/06/1998 DH32TC03 7.35 //

61 030632162625 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 08/02/1998 DH32TC03 8.19 TS.Lưu Thu Quang

62 030732160161 Trịnh Thị Bích Trinh 18/09/1998 DH32TC03 7.57 ĐT: 0962.503.001

63 030632162668 Trần Hữu Trọng 04/11/1998 DH32TC03 7.43 //

64 030632162694 Lâm Vũ Can Trực 14/04/1994 DH32TC03 7.51 //

65 030632162747 Nguyễn Minh Tuấn 28/02/1998 DH32TC03 7.39 //

66 030632160059 Ngô Ngọc Vân Anh 12/04/1998 DH32TC04 7.78 //

67 030632160179 Nguyễn Minh Bảo Châu 05/02/1998 DH32TC04 7.38 //

68 030632160243 Nguyễn Đàm Thu Dân 28/08/1998 DH32TC04 7.72 //

69 030632160521 Dương Thị Thu Hà 08/07/1998 DH32TC04 7.04 //

70 030632160607 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/02/1998 DH32TC04 7.15 //

71 030632160727 Tăng Duy Hiệp 26/01/1998 DH32TC04 7.75 ThS.Vũ Thị Anh Thư

72 030632161144 Phùng Thị Mỹ Linh 20/08/1998 DH32TC04 7.20 ĐT: 0904.103.392

73 030632161713 Hoàng Thị Cẩm Nhung 22/12/1998 DH32TC04 7.04 //

74 030632161824 Ngô Kim Phụng 25/09/1998 DH32TC04 7.04 //

75 030632162409 Võ Thị Thùy 20/01/1996 DH32TC04 6.78 //

76 030632162433 Trịnh Thị Thanh Thủy 28/06/1998 DH32TC04 7.25 //

77 030632160229 Trần Thị Cúc 10/03/1997 DH32TC05 8.36 //

78 030632160244 Hoàng Hà Tâm Đan 05/02/1998 DH32TC05 7.93 //

79 030632160245 Võ Thị Hoàng Đan 27/11/1998 DH32TC05 7.61 //

80 030632160263 Quách Tấn Đạt 02/10/1998 DH32TC05 8.07 //

81 030632160290 Lê Thị Ánh Diễm 14/10/1998 DH32TC05 7.30 ThS.Nguyễn Đoàn Châu Trinh

82 030632160443 Nguyễn Hàn Duyên 04/03/1998 DH32TC05 8.16 0988.344.395

83 030632160501 Ngô Thị Giang 28/04/1998 DH32TC05 8.32 //

84 030632160812 Phạm Thanh Hùng 16/02/1998 DH32TC05 7.51 //

85 030632161046 Phạm Thị Thu Lan 16/05/1997 DH32TC05 7.18 //

86 030632161325 Mạc Thùy My 19/01/1998 DH32TC05 7.50 //

87 030632161620 Nguyễn Hiền Nhi 23/09/1998 DH32TC05 7.77 //

88 030632161759 Bùi Thị Hồng Pha 25/01/1998 DH32TC05 7.35 //

89 030632161905 Lê Thị Phượng 20/01/1998 DH32TC05 7.72 //

90 030632161939 Nguyễn Thị Tố Quyên 02/05/1998 DH32TC05 6.96 //
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91 030632161975 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 10/02/1998 DH32TC05 7.32 ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh

92 030632162311 Võ Thành Hoàng Thư 13/09/1998 DH32TC05 8.02 ĐT: 0902.208.422

93 030632162362 Võ Thị Mỹ Thương 20/05/1998 DH32TC05 7.70 //

94 030632162431 Trần Thị Thanh Thủy 26/08/1997 DH32TC05 7.54 //

95 030632162512 Trần Thị Ngọc Trâm 12/05/1998 DH32TC05 7.21 //

96 030632162715 Trần Xuân Tú 02/03/1998 DH32TC05 7.14 //

97 030632162976 Nguyễn Thị Kim Xuyên 04/09/1998 DH32TC05 7.38 //

98 030632162977 Phan Thị Kim Xuyến 10/10/1998 DH32TC05 6.91 //

99 030632160182 Lê Thị Diểm Châu 08/08/1998 DH32TC06 8.12 //

100 030632160227 Lê Thị Kim Cúc 04/02/1998 DH32TC06 7.66 //

101 030432160022 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 19/07/1998 DH32TC06 7.26 ThS.Trần Nguyên Sa

102 030632163420 Trần Tuyết Diệu 06/02/1998 DH32TC06 7.53 ĐT: 0908.576.454

103 030632160407 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/11/1998 DH32TC06 6.90 //

104 030632160672 Phạm Thị Hậu 10/06/1998 DH32TC06 8.64 //

105 030632160757 Phạm Thị Hòa 09/02/1997 DH32TC06 7.35 //

106 030632160920 Nguyễn Thị Huyền 22/05/1998 DH32TC06 7.81 //

107 030632160925 Trương Thị Huyền 27/06/1998 DH32TC06 6.84 //

108 030632163262 Huỳnh Thị Lịch 15/03/1998 DH32TC06 7.68 //

109 030632161273 Nguyễn Thị Ngọc Mến 10/03/1998 DH32TC06 8.00 //

110 030632161311 Nguyễn Mai Trúc My 08/02/1998 DH32TC06 7.37 //

111 030632163258 Trương Thị Hoài Niên 14/06/1998 DH32TC06 7.39 ThS. Trần Minh Tâm

112 030632161940 Trương Tố Quyên 04/01/1998 DH32TC06 7.45 ĐT: 0938.210.557

113 030632162036 Trần Thị Thu Sương 28/04/1998 DH32TC06 7.24 //

114 030632162347 Nguyễn Khắc Thuật 23/07/1997 DH32TC06 7.58 //

115 030632162380 Võ Thị Thúy 06/01/1998 DH32TC06 8.05 //

116 030632162622 Huỳnh Thị Kiều Trinh 05/01/1998 DH32TC06 7.74 //

117 030632162781 Phan Thị Ngọc Tuyền 24/02/1998 DH32TC06 7.84 //

118 030632162854 Nguyễn Thị Ái Vân 10/11/1998 DH32TC06 7.92 //

119 060117170019 Đỗ Hồ Đăng Khoa 05/01/1992 LT17DH01 6.97 //

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 

10 năm 2019
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